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	1. Giáo viên mầm non hạng III

	Hệ số
	2,1
	2,41
	2,72
	3,03
	3,34
	3,65
	3,96
	4,27
	4,58
	4,89

	2. Giáo viên mầm non hạng II

	Hệ số
	2,34
	2,67
	3,0
	3,33
	3,66
	3,99
	4,32
	4,65
	4,98
	

	3. Giáo viên mầm non hạng I

	Hệ số
	4,0
	4,34
	4,68
	5,02
	5,36
	5,7
	6,04
	6,38
	
	



